
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NATUMIL

1 Thực phẩm bổ sung Natumil Gold 0+ 400g Lon 400gr Lon 270,000

2 Thực phẩm bổ sung Natumil Gold 0+ 800g Lon 800gr Lon 530,000

3
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt 

Natumil Gold 1+ 800g
Lon 800gr Lon 448,000

4
Thực phẩm bổ sung Natumil Gain gold 0+ 

400g
Lon 400gr Lon 260,000

5
Thực phẩm bổ sung Natumil Gain gold 0+ 

800g
Lon 800gr Lon 499,000

6
Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt 

Natmul Gain gold 1+ 800g
Lon 800gr Lon 449,000

7 Thực phẩm bổ sung Natumil Colos 0+ 400g Lon 400gr Lon 312,000

8 Thực phẩm bổ sung Natumil Colos 0+ 800g Lon 800gr Lon 588,000

9
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Natumil 

Colos 1+ 800g
Lon 800gr Lon 541,000

10
SPDD chế biến từ ngũ cốc bột ăn dặm 

Natumil gạo trái cây nhiệt đới
Hộp 200gr Hộp 90,000

11
SPDD chế biến từ ngũ cốc bột ăn dặm 

Natumil gạo sữa dinh dưỡng
Hộp 200gr Hộp 85,000

-Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10% 

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 05-09-23

Giá kê khai bán buôn, bán lẻ áp dụng tại tất cả các khu vực trong toàn quốc.

2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá

hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá.

3. Mức giá bán buôn: Áp dụng mức chiết khấu trực tiếp vào giá tùy thuộc đối tượng khách hàng căn cúa

hợp đồng phân phối. Các đại lý, nhà phân phối khi bán sản phẩm cho các đối tượng khách hàng không

được vượt quá giá bán lẻ đã kê khai với Sở Công thương Tỉnh Bình Dương.

Điều kiện vận chuyển, giao hàng: Công ty giao hàng đến khách hàng; chi phí vận chuyển, giao hàng do

Công ty chịu.

Mức kê 

khai giá 

bán lẻ 

TT Tên hàng hóa, dịch vụ

Quy 

cách, 

chất 

lượng

Đơn vị 

tính

 Mức 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng/ 

giảm

Ghi chú

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ

(Kèm theo CV số 20232308/NTM-CV ngày 28 tháng 08 năm 2023 của CN Công ty CP Sữa Natumil)

1.Mức kê khai giá bán trong nước(bán buôn, bán lẻ): Bán buôn, bán lẻ. 

Bình Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2023
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